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KẾ HOẠCH
Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trường THCS Nguyễn An Khương
 Năm học 2017-2018
Căn cứ kế hoạch số 3002/KH-GDĐT-TC ngày 18/8/2017 của Sở giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh về kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm 2017-2018;

Căn cứ kế hoạch số 763 /KH-GDĐT ngày 28/8/2017 của Phòng giáo dục và Đào tạo huyện Hóc Môn vế kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Mầm non, Tiểu học, THCS và đơn vị trực thuộc huyện Hóc Môn năm học 2017-2018;

Trường THCS Nguyễn An Khương xây dựng Kế hoạch bồi dưỡng thường giáo viên như sau:
I. Đặc điểm tình hình:

1. Tình hình nhân sự:

	Đối tượng
	Tổng số
	Nữ
	Trung học
	Cao đẳng
	Đại học
	Sau Đại học

	Ban giám hiệu
	3
	2
	0
	0
	3
	0

	Giáo viên
	63
	42
	0
	6
	56
	1

	Tổng cộng
	66
	44
	0
	6
	59
	1


2. Đăc điểm:
2.1. Thuận lợi:

- Nhà trường và tổ chuyên môn luôn quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên trong công tác giảng dạy và các hoạt động tự học, tự bồi dưỡng nhằm nâng cao phẩm chất chính trị, nghiệp vụ chuyên môn.

- Hệ thống văn bản chỉ đạo về BDTX từ cấp Bộ đến cấp Phòng rất cụ thể.

- Đội ngũ CBQL-GV nhiệt tình, có tinh thần tự học tự rèn cao.

- Trường có hệ thống Internet thuận lợi trong việc ứng dụng CNTT, nghiên cứu, tham khảo tài liệu  phục vụ mọi mặt công tác và tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.

2.2.Khó khăn:

- Ngoài hoạt động dạy học, đội ngũ CB-GV còn tham gia kiêm nhiệm nhiều công việc khác như: làm công tác chủ nhiệm, tham gia nhiều các hoạt động, … nên ảnh hưởng đến thời lượng tự học, tự BDTX.

II. Mục đích, yêu cầu của bồi dưỡng thường xuyên: 
1. Cán bộ quản lý, giáo viên học tập bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của thành phố, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn ngành.

2. Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của cán bộ quản lý, giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả bồi dưỡng thường xuyên; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường, của phòng Giáo dục và Đào tạo và của Sở Giáo dục và Đào tạo.

3. Việc triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên phải gắn kết chặt chẽ với việc triển khai đánh giá giáo viên và cán bộ quản lý theo Chuẩn và theo chỉ đạo đổi mới giáo dục của Ngành để từng bước cải thiện và nâng cao năng lực đội ngũ nhà giáo giáo và cán bộ quản lý giáo dục qua từng năm.

4.  Đảm bảo thực hiện tốt các yêu cầu về nội dung bồi dưỡng, điều kiện tổ chức thực hiện bồi dưỡng, hình thức bồi dưỡng phù hợp với điều kiện thực tế địa phương và nhiệm vụ năm học. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2017 – 2018 cần cụ thể, xuất phát từ nhu cầu bồi dưỡng của giáo viên và yêu cầu thực tiễn của giáo dục địa phương theo nhiệm vụ năm học 2017 – 2018 (có đối chiếu với đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên để xác định rõ nội dung và hình thức bồi dưỡng phù hợp); tạo mọi điều kiện thuận lợi và huy động toàn bộ giáo viên, cán bộ quản lý tham gia học tập các chương trình, loại hình bồi dưỡng theo kế hoạch của Sở Giáo dục Đào tạo. Việc bồi dưỡng phải tập trung vào nâng cao năng lực nghề nghiệp, phẩm chất đạo đức của giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục để đáp ứng yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp và tiêu chuẩn chức danh nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ của hạng chức danh nghề nghiệp. 

5. Tăng cường hình thức bồi dưỡng thường xuyên qua mạng, bồi dưỡng thông qua sinh hoạt tổ chuyên môn và tự bồi dưỡng theo phương châm học tập suốt đời. Đồng thời, đẩy mạnh công tác kiểm tra, đánh giá kết quả bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên. Phát huy vai trò của đội ngũ chuyên gia, giáo viên cốt cán trong việc kiểm tra, hướng dẫn và bồi dưỡng giáo viên tại chỗ. 

III. Nội dung, thời lượng bồi dưỡng

1. Khối kiến thức bắt buộc:
1.1. Nội dung bồi dưỡng 1: 30 tiết/năm học/giáo viên.

· Bồi dưỡng chính trị: Theo kế hoạch số 500/KH-GDĐT ngày 23 tháng 6 năm 2017 về bồi dưỡng chính trị hè của ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2017 của phòng Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức thực hiện triển khai các nội dung: Các văn bản lý luận cơ bản và những điểm mới trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư và hội nghị lần thứ năm của ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân theo tinh thần triển khai thực hiện Kết luận số 94-KL/TW ngày 28 tháng 3 năm 2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng;

· Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW  ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nội dung chuyên để học tập năm 2017: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

· Triển khai Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo và Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; chương trình giáo dục phổ thông tổng thể (sau khi có công văn phê duyệt chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

· Chú trọng việc xây dựng kế hoạch và tổ chức hoạt động chuyên môn trường Trung học giai đoạn 2016 – 2018 (đối với cán bộ quản lý) và việc đổi mới dạy học và kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực học sinh và vận dụng thực tiễn (đối với giáo viên).

1.2. Nội dung bồi dưỡng 2: 30 tiết/năm học/giáo viên.

Bồi dưỡng nâng cao nâng trình độ chuyên môn cho giáo viên, các nội dung về đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học của huyện (bao gồm cả nội dung bồi dưỡng do các dự án thực hiện) như sau:

1.2.1. Nội dung bồi dưỡng dành cho cán bộ quản lý:

· Một số vấn đề về quản lí chuyên môn trường học theo định hướng đổi mới chương trình và sách giáo khoa phù hợp với thành phố Hồ Chí Minh.

· Xây dựng kế hoạch và tổ chức mở rộng không gian lớp học (tiết học tại thư viện, tiết học ngoài nhà trường).

1.2.2. Nội dung bồi dưỡng dành cho giáo viên:

· Một số vấn đề về dạy học theo định hướng đổi mới chương trình và sách giáo khoa phù hợp với thành phố Hồ Chí Minh.

· Dạy học phát triển năng lực học sinh theo mô hình trường học mới.

2. Khối kiến thức tự chọn: Nội dung bồi dưỡng 3 (60 tiết/năm học/giáo viên).
2.1. Nội dung bồi dưỡng dành cho cán bộ quản lý:

· Những vấn đề chung về quản lí giáo dục trung học theo yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục.

· Năng lực lập kế hoạch và tổ chức bộ máy nhà trường trung học trong giai đoạn đổi mới giáo dục.

· Tổ chức hướng nghiệp và phân luồng học sinh theo nhu cầu của địa phương và xã hội.

· Đánh giá và phát triển đội ngũ giáo viên, nhân viên trường học theo định hướng phát triển năng lực.

2.2. Nội dung bồi dưỡng dành cho giáo viên:

·  Đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học.

·  Thực hành, ứng dụng một số về phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực.

·  Giáo dục giá trị sống, kĩ năng sống trong trường học.

Ngoài ra, căn cứ nhu cầu của cá nhân, khối kiến thức tự chọn trong chương trình bồi dưỡng thường xuyên ban hành kèm theo các Thông tư: Thông tư số 30/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (về việc ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học phổ thông); Thông tư số 31/2011/ TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (về việc ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS) và Thông tư số 27/2015/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (về ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý trường cán bộ quản lý trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học), cán bộ quản lý và giáo viên tự lựa chọn thêm các module bồi dưỡng để đủ thời lượng theo quy định.
Trường lựa chọn và đăng ký bồi dưỡng các nội dung sau:

	STT
	Nội dung
	Mã mô đun
	Số lượng CB.GV đăng ký BDTX
	Thời lượng tự học mỗi GV
	Thời lượng học tập trung của mỗi GV
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	

	1
	Dạy học với công nghệ thông tin

	THCS 19 
	66
	30
	20
	10
	

	2
	Sử dụng các thiết bị dạy học
	THCS 20
	66
	30
	20
	10
	


III. Đăng ký nội dung đề xuất cấp huyện:

	STT
	Nội dung Modul
	Số người tham dự

	01
	Không
	



IV. Đánh giá và công nhận kết quả bồi dưỡng thường xuyên
Việc đánh giá kết quả bồi dưỡng thường xuyên của cán bộ quản lý (Hiệu trưởng/ Giám đốc, Phó Hiệu trưởng /Phó Giám đốc) các trường Tiểu học, THCS, THPT, Trung tâm Giáo dục thường xuyên và các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 7 Thông tư số 26/2015/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý trường tiểu học và Thông tư số 27/2015/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý trường cán bộ quản lý trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học. 
Việc đánh giá kết quả bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên theo quy định tại Điều 12, 13, 14 Thông tư số 26 /2012/TT-BGDĐT ngày ngày 10 tháng 7 năm 2012 của Bộ Giáo dục và đào tạo về ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên. 

1. Căn cứ đánh giá và xếp loại kết quả BDTX giáo viên
-  Căn cứ đánh giá kết quả BDTX của giáo viên là kết quả việc thực hiện kế hoạch BDTX của giáo viên đã được phê duyệt và kết quả đạt được của nội dung bồi dưỡng 1, nội dung bồi dưỡng 2 và các module thuộc nội dung bồi dưỡng 3.

-  Xếp loại kết quả BDTX giáo viên gồm 4 loại: Loại giỏi (viết tắt: G), loại khá (viết tắt: K), loại trung bình (viết tắt: TB) và loại không hoàn thành kế hoạch.

2. Phương thức đánh giá kết quả BDTX
2.1. Hình thức, đơn vị đánh giá kết quả BDTX

- Nhà trường tổ chức đánh giá kết quả BDTX của giáo viên: Giáo viên trình bày kết quả vận dụng kiến thức BDTX của cá nhân trong quá trình dạy học, giáo dục học sinh tại tổ bộ môn thông qua các báo cáo chuyên đề. Điểm áp dụng khi sử dụng hình thức đánh giá này như sau:

- Tiếp thu kiến thức và kĩ năng quy định trong mục đích, nội dung Chương trình, tài liệu BDTX (5,0 điểm).

- Vận dụng kiến thức BDTX vào hoạt động nghề nghiệp thông qua các hoạt động dạy học và giáo dục (5,0 điểm).

2.2. Thang điểm đánh giá kết quả BDTX. 

- Cho điểm theo thang điểm từ 0 đến 10 khi đánh giá kết quả BDTX đối với nội dung bồi dưỡng 1, nội dung bồi dưỡng 2, mỗi mô đun thuộc nội dung bồi dưỡng 3 (gọi là các điểm thành phần). 

2.3. Điểm trung bình kết quả BDTX

- Điểm trung bình kết quả BDTX (ĐTB BDTX) được tính theo công thức sau:

- ĐTB BDTX = (điểm nội dung bồi dưỡng 1 + điểm nội dung bồi dưỡng 2 + điểm trung bình của các module thuộc nội dung bồi dưỡng 3 được ghi trong kế hoạch BDTX của giáo viên).
- ĐTB BDTX được làm tròn đến một chữ số phần thập phân theo quy định.

3. Quy trình đánh giá:

- Bước 1: Giáo viên trình bày kết quả vận dụng kiến thức BDTX của cá nhân trong quá trình dạy học, giáo dục học sinh tại tổ bộ môn thông qua báo cáo chuyên đề, họp tổ bộ môn.
- Bước 2: Tổ nhận xét đánh giá, báo cáo kết quả về ban giám hiệu.

- Bước 3: Ban giám hiệu nhận xét, đánh giá.

- Bước 4: Ban giám hiệu tổng kết báo cáo kết quả về PGD&ĐT (Thông qua trường Bồi dưỡng giáo dục).

4. Xếp loại kết quả BDTX
4.1. Giáo viên được coi là hoàn thành kế hoạch BDTX nếu đã học tập đầy đủ các nội dung của kế hoạch BDTX của cá nhân, có các điểm thành phần đạt từ 5 điểm trở lên. Kết quả xếp loại BDTX như sau:

-  Loại TB nếu điểm trung bình BDTX đạt từ 5 đến dưới 7 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 5 điểm;

-  Loại K nếu điểm trung bình  BDTX đạt từ 7 đến dưới 9 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 6 điểm;

-  Loại G nếu điểm trung bình  BDTX đạt từ 9 đến 10 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 7 điểm.

4.2. Các trường hợp khác được đánh giá là không hoàn thành kế hoạch BDTX của năm học.

4.3. Kết quả đánh giá BDTX được lưu vào hồ sơ của giáo viên, là căn cứ để đánh giá, xếp loại giáo viên, xét các danh hiệu thi đua, để thực hiện chế độ, chính sách, sử dụng giáo viên. 

5. Công nhận và cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX 
5.1.  Nhà trường tổ chức tổng hợp, xếp loại kết quả BDTX của giáo viên dựa trên kết quả đánh giá các nội dung BDTX của giáo viên.

5.2.  Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX đối với giáo viên(không cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX cho giáo viên không hoàn thành kế hoạch).


V. Tổ chức thực hiện
1. Trách nhiệm của hiệu trưởng 
-  Hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch BDTX; xây dựng kế hoạch BDTX giáo viên của nhà trường và tổ chức triển khai kế hoạch BDTX.

-  Chỉ đạo bộ phận hành chính cung ứng tài liệu BDTX cho giáo viên.

-  Quản lý, chỉ đạo, kiểm tra công tác BDTX của giáo viên.

-  Tổ chức đánh giá, xếp loại giáo viên, tổng hợp trình trình lãnh đạo Phòng GD&ĐT cấp giấy chứng nhận.

2. Trách niệm của Phó Hiệu trưởng: 

Cùng với Hiệu trưởng :

- Quản lý, chỉ đạo giáo viên thực hiện tốt công tác giảng dạy.

- Quản lý, chỉ đạo, kiểm tra công tác BDTX của giáo viên.

- Tham gia đánh giá, xếp loại công tác BDTX của giáo viên.

3. Trách nhiệm của Tổ trưởng, tổ phó chuyên môn

-  Phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng của giáo viên trong tổ.

-  Quản lý, chỉ đạo giáo viên thực hiện tốt công tác tự học, tự nghiên cứu và giảng dạy.

-  Quản lý, chỉ đạo, kiểm tra công tác BDTX của giáo viên trong tổ.

-  Tổ chức, hướng dẫn bồi dưỡng cho GV theo các nội dung chuyên đề chương trình BDTX quy định

-  Tổ chức đánh giá, tổng hợp, xếp loại kết quả BDTX của giáo viên.
4. Trách nhiệm của giáo viên
-  Xây dựng và hoàn thành kế hoạch BDTX của cá nhân đã được phê duyệt; nghiêm chỉnh thực hiện các quy định về BDTX của các cơ quan quản lý giáo dục, của cơ sở giáo dục thực hiện nhiệm vụ BDTX, của nhà trường.
- Tham gia đầy đủ các chuyên đề tập huấn BDTX do Sở, Phòng tổ chức và làm bài thu hoạch để cấp chứng chỉ
- Báo cáo tổ bộ môn, lãnh đạo nhà trường kết quả thực hiện kế hoạch BDTX của cá nhân và việc vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã học tập BDTX vào quá trình thực hiện nhiệm vụ.
5. Tiến độ thực hiện

Thời gian thực hiện bắt đầu từ tháng 10/2017 đến hết tháng 03/2018.

Trên đây là kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trường THCS Nguyễn An Khương năm học 2017 – 2018, nhà trường yêu cầu giáo viên nghiêm túc thực hiện./. 

	 Nơi nhận:

- Trường BDGD HM;

- Phó Hiệu trưởng;
- Tổ trưởng CM trường;

- Lưu: VT.
	HIỆU TRƯỞNG

 
 
  Lê Thanh Tâm 


DANH SÁCH GIÁO VIÊN ĐĂNG KÝ TỰ BỒI DƯỠNG 

THƯỜNG XUYÊN (Nội dung 3)

NĂM HỌC 2017 – 2018
	STT
	Họ và tên GV
	Chức vụ
	Mã nội dung
	Thời gian

	1. 
	Lê Thanh 
	Tâm
	Hiệu trưởng
	THCS 19 

 THCS 20
	Tháng 10+11+12/2017
Tháng 1+2+3/2018

	2. 
	Đoàn Thị Hương
	Giang
	Phó Hiệu trưởng
	THCS 19 

 THCS 20
	Tháng 10+11+12/2017
Tháng 1+2+3/2018

	3. 
	Nguyễn Thị Thu
	Hằng
	Phó Hiệu trưởng
	THCS 19 

 THCS 20
	Tháng 10+11+12/2017
Tháng 1+2+3/2018

	4. 
	Đồng Ngọc Kim
	Anh
	Giáo viên
	THCS 19 

 THCS 20
	Tháng 10+11+12/2017
Tháng 1+2+3/2018

	5. 
	Nguyễn Thị Kim
	Anh
	Giáo viên
	THCS 19 

 THCS 20
	Tháng 10+11+12/2017
Tháng 1+2+3/2018

	6. 
	Võ Thị 
	Ái
	Giáo viên
	THCS 19 

 THCS 20
	Tháng 10+11+12/2017
Tháng 1+2+3/2018

	7. 
	Phạm Văn
	Bình
	Giáo viên
	THCS 19 

 THCS 20
	Tháng 10+11+12/2017
Tháng 1+2+3/2018

	8. 
	Nguyễn Thành
	Chính
	Giáo viên
	THCS 19 

 THCS 20
	Tháng 10+11+12/2017
Tháng 1+2+3/2018

	9. 
	Hứa Ngọc
	Chung
	Giáo viên
	THCS 19 

 THCS 20
	Tháng 10+11+12/2017
Tháng 1+2+3/2018

	10. 
	Nguyễn Thị Kim 
	Cúc
	Giáo viên
	THCS 19 

 THCS 20
	Tháng 10+11+12/2017
Tháng 1+2+3/2018

	11. 
	Nguyễn Thành
	Danh
	Giáo viên
	THCS 19 

 THCS 20
	Tháng 10+11+12/2017
Tháng 1+2+3/2018

	12. 
	Trần Thị Anh
	Đào
	Giáo viên
	THCS 19 

 THCS 20
	Tháng 10+11+12/2017
Tháng 1+2+3/2018

	13. 
	Nguyễn Thanh Thúy
	Diễm 
	Giáo viên
	THCS 19 

 THCS 20
	Tháng 10+11+12/2017
Tháng 1+2+3/2018

	14. 
	Ngô Thanh
	Dũng
	Giáo viên
	THCS 19 

 THCS 20
	Tháng 10+11+12/2017
Tháng 1+2+3/2018

	15. 
	Hoàng Việt
	Hải
	Giáo viên
	THCS 19 

 THCS 20
	Tháng 10+11+12/2017
Tháng 1+2+3/2018

	16. 
	Lê Thị Bé
	Hằng
	Giáo viên
	THCS 19 

 THCS 20
	Tháng 10+11+12/2017
Tháng 1+2+3/2018

	17. 
	Hà Thị
	Hạnh
	Giáo viên
	THCS 19 

 THCS 20
	Tháng 10+11+12/2017
Tháng 1+2+3/2018

	18. 
	Phạm Phú
	Hào
	Giáo viên
	THCS 19 

 THCS 20
	Tháng 10+11+12/2017
Tháng 1+2+3/2018

	19. 
	Trần Thị Minh
	Hiếu
	Giáo viên
	THCS 19 

 THCS 20
	Tháng 10+11+12/2017
Tháng 1+2+3/2018

	20. 
	Dương Thị Ngọc
	Huệ
	Giáo viên
	THCS 19 

 THCS 20
	Tháng 10+11+12/2017
Tháng 1+2+3/2018

	21. 
	Nguyễn Thị
	Huệ
	Giáo viên
	THCS 19 

 THCS 20
	Tháng 10+11+12/2017
Tháng 1+2+3/2018

	22. 
	Trần Thị Thảo
	Hương
	Giáo viên
	THCS 19 

 THCS 20
	Tháng 10+11+12/2017
Tháng 1+2+3/2018

	23. 
	Đỗ Quang
	Huy
	Giáo viên
	THCS 19 

 THCS 20
	Tháng 10+11+12/2017
Tháng 1+2+3/2018

	24. 
	Phạm Văn
	Khải
	Giáo viên
	THCS 19 

 THCS 20
	Tháng 10+11+12/2017
Tháng 1+2+3/2018

	25. 
	Trương Tuấn
	Khanh
	Giáo viên
	THCS 19 

 THCS 20
	Tháng 10+11+12/2017
Tháng 1+2+3/2018

	26. 
	Mai Thị Thanh
	Lan
	Giáo viên
	THCS 19 

 THCS 20
	Tháng 10+11+12/2017
Tháng 1+2+3/2018

	27. 
	Mai Ánh
	Lệ
	Giáo viên
	THCS 19 

 THCS 20
	Tháng 10+11+12/2017
Tháng 1+2+3/2018

	28. 
	Đỗ Thị Kim
	Loan
	Giáo viên
	THCS 19 

 THCS 20
	Tháng 10+11+12/2017
Tháng 1+2+3/2018

	29. 
	Đỗ Thị Quế
	Loan
	Giáo viên
	THCS 19 

 THCS 20
	Tháng 10+11+12/2017
Tháng 1+2+3/2018

	30. 
	Nguyễn Thị Kim
	Loan
	Giáo viên
	THCS 19 

 THCS 20
	Tháng 10+11+12/2017
Tháng 1+2+3/2018

	31. 
	Trần Thị
	Mận
	Giáo viên
	THCS 19 

 THCS 20
	Tháng 10+11+12/2017
Tháng 1+2+3/2018

	32. 
	Huỳnh Thị Nguyệt
	Minh
	Giáo viên
	THCS 19 

 THCS 20
	Tháng 10+11+12/2017
Tháng 1+2+3/2018

	33. 
	Phạm Thị
	Nga
	Giáo viên
	THCS 19 

 THCS 20
	Tháng 10+11+12/2017
Tháng 1+2+3/2018

	34. 
	Dương Thụy 
	Ngân 
	Giáo viên
	THCS 19 

 THCS 20
	Tháng 10+11+12/2017
Tháng 1+2+3/2018

	35. 
	Phạm Thị Quỳnh
	Như
	Giáo viên
	THCS 19 

 THCS 20
	Tháng 10+11+12/2017
Tháng 1+2+3/2018

	36. 
	Phạm Thị Thanh
	Nhung
	Giáo viên
	THCS 19 

 THCS 20
	Tháng 10+11+12/2017
Tháng 1+2+3/2018

	37. 
	Nguyễn Thị Kim
	Oanh
	Giáo viên
	THCS 19 

 THCS 20
	Tháng 10+11+12/2017
Tháng 1+2+3/2018

	38. 
	Châu Văn
	Phóng
	Giáo viên
	THCS 19 

 THCS 20
	Tháng 10+11+12/2017
Tháng 1+2+3/2018

	39. 
	Đào Nguyễn Ngọc
	Phúc
	Giáo viên
	THCS 19 

 THCS 20
	Tháng 10+11+12/2017
Tháng 1+2+3/2018

	40. 
	Trương Duy
	Phương
	Giáo viên
	THCS 19 

 THCS 20
	Tháng 10+11+12/2017
Tháng 1+2+3/2018

	41. 
	Trương Thị Thanh
	Phương
	Giáo viên
	THCS 19 

 THCS 20
	Tháng 10+11+12/2017
Tháng 1+2+3/2018

	42. 
	Nguyễn Thị Kim
	Phượng
	Giáo viên 
	THCS 19 

 THCS 20
	Tháng 10+11+12/2017
Tháng 1+2+3/2018

	43. 
	Trần Thị Hồng
	Phượng
	Giáo viên
	THCS 19 

 THCS 20
	Tháng 10+11+12/2017
Tháng 1+2+3/2018

	44. 
	Kim Huỳnh
	Tâm
	Giáo viên
	THCS 19 

 THCS 20
	Tháng 10+11+12/2017
Tháng 1+2+3/2018

	45. 
	Trần Thanh
	Tâm
	Giáo viên
	THCS 19 

 THCS 20
	Tháng 10+11+12/2017
Tháng 1+2+3/2018

	46. 
	Diệp Thị Thanh
	Thảo
	Giáo viên
	THCS 19 

 THCS 20
	Tháng 10+11+12/2017
Tháng 1+2+3/2018

	47. 
	Võ Thị Lan 
	Thảo
	Giáo viên
	THCS 19 

 THCS 20
	Tháng 10+11+12/2017
Tháng 1+2+3/2018

	48. 
	Nguyễn Kim
	Thoa
	Giáo viên
	THCS 19 

 THCS 20
	Tháng 10+11+12/2017
Tháng 1+2+3/2018

	49. 
	Nguyễn Thị Kim
	Thoa
	Giáo viên
	THCS 19 

 THCS 20
	Tháng 10+11+12/2017
Tháng 1+2+3/2018

	50. 
	Nguyễn Văn
	Thu
	Giáo viên
	THCS 19 

 THCS 20
	Tháng 10+11+12/2017
Tháng 1+2+3/2018

	51. 
	Trịnh Hoài
	Thu
	Giáo viên
	THCS 19 

 THCS 20
	Tháng 10+11+12/2017
Tháng 1+2+3/2018

	52. 
	Nguyễn Thị Ngọc
	Trinh
	Giáo viên
	THCS 19 

 THCS 20
	Tháng 10+11+12/2017
Tháng 1+2+3/2018

	53. 
	Nguyễn Thị Quế
	Trinh
	Giáo viên
	THCS 19 

 THCS 20
	Tháng 10+11+12/2017
Tháng 1+2+3/2018

	54. 
	Huỳnh Thị Thanh
	Trúc
	Giáo viên
	THCS 19 

 THCS 20
	Tháng 10+11+12/2017
Tháng 1+2+3/2018

	55. 
	Huỳnh Ngọc Cẩm
	Tú
	Giáo viên
	THCS 19 

 THCS 20
	Tháng 10+11+12/2017
Tháng 1+2+3/2018

	56. 
	Lê Anh
	Tuấn
	Giáo viên
	THCS 19 

 THCS 20
	Tháng 10+11+12/2017
Tháng 1+2+3/2018

	57. 
	Lê Vương
	Tuấn
	Giáo viên
	THCS 19 

 THCS 20
	Tháng 10+11+12/2017
Tháng 1+2+3/2018

	58. 
	Thái Hoàng Anh
	Tuấn
	Giáo viên
	THCS 19 

 THCS 20
	Tháng 10+11+12/2017
Tháng 1+2+3/2018

	59. 
	Phan Thanh
	Tùng
	Giáo viên
	THCS 19 

 THCS 20
	Tháng 10+11+12/2017
Tháng 1+2+3/2018

	60. 
	Nguyễn Thị Mộng
	Tuyền
	Giáo viên
	THCS 19 

 THCS 20
	Tháng 10+11+12/2017
Tháng 1+2+3/2018

	61. 
	Trần Văn
	Tỷ
	Giáo viên
	THCS 19 

 THCS 20
	Tháng 10+11+12/2017
Tháng 1+2+3/2018

	62. 
	Đỗ Thị
	Út
	Giáo viên
	THCS 19 

 THCS 20
	Tháng 10+11+12/2017
Tháng 1+2+3/2018

	63. 
	Lê Nguyên Linh
	Sơn
	Giáo viên
T.PT Đội
	THCS 19 

 THCS 20
	Tháng 10+11+12/2017
Tháng 1+2+3/2018

	64. 
	Vương Thanh
	Loan
	Giáo viên
CT.TV
	THCS 19 

 THCS 20
	Tháng 10+11+12/2017
Tháng 1+2+3/2018

	65. 
	Huỳnh Minh Hiếu
	Hiếu
	Giáo viên
	THCS 19 

 THCS 20
	Tháng 10+11+12/2017
Tháng 1+2+3/2018

	66. 
	Trần Minh Thuận
	Thuận
	Giáo viên
	THCS 19 

 THCS 20
	Tháng 10+11+12/2017
Tháng 1+2+3/2018
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